
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
JASON

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(30%)
Total Absent Late NOTE NEXT LEVEL

1 1559006 TRẦN DUY BẢO 7 8.2 6.5 6 5.3 7 6.7 1.1 2.7 0.8 2.0 6.6 2 3 FAIL INTER

2 1558004 VÕ TRƯỜNG DƯƠNG 7.5 7 6.5 6 6.5 8 6.9 1.0 2.8 0.7 1.8 6.3 1 0 FAIL INTER

3 1559012 NGUYỄN PHAN TÂN DUY 7 5.8 8 8 7 8 7.3 1.3 2.9 0.8 2.3 7.3 0 2 PASS UPPER

4 1558006 ĐOÀN THỊ THANH HIỀN Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent 0.9 Absent 0.0 0.0 0.9 17 3 FAIL INTER

5 1559014 NGÔ VINH HIỂN 7.8 5.5 7 6.5 7.2 9 7.2 1.0 2.9 0.8 2.0 6.7 2 4 FAIL INTER

6 1558008 PHẠM LÊ TRUNG HIẾU 8.8 8.3 10 9 8.8 9.5 9.1 1.8 3.6 1.0 2.7 9.1 1 0
PASS W 

EXCELLENT 

move to 

IELTS level

IELTS 1 

STEPHEN 

7 1458015 NGUYỄN QUAN HUY Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent 1.0 Absent 0.0 0.5 1.5 19 5 FAIL INTER

8 1559020 TRẦN VĨNH KHIÊM 5.3 8.6 6.5 6 6 8 6.7 1.2 2.7 0.7 2.4 7.0 4 0 PASS UPPER

9 1559026 PHẠM SỸ LÂM 8 6.5 9.5 7.5 5.8 8.5 7.6 1.2 3.1 0.8 2.2 7.3 5 2 PASS UPPER

10 1558015 NGUYỄN BẢO LONG 7 8.2 9 6.5 6.8 6.5 7.3 1.1 2.9 0.7 2.3 7.0 0 0 PASS UPPER

11 1558022 DƯƠNG NGỌC PHÁT 8.3 8.3 8.5 8.5 6.6 6.6 7.8 1.3 3.1 0.7 2.4 7.5 1 1 PASS UPPER

12 1558024 HUỲNH CÔNG PHÚC 7.5 6.3 10 8 4.8 6.5 7.2 1.5 2.9 0.9 2.4 7.7 0 2 PASS UPPER

13 1558026 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG QUỲNH 5.3 7.6 7 7 6.3 7.5 6.8 1.3 2.7 0.7 2.4 7.1 3 1 PASS UPPER

14 1558029 PHAN THỊ THANH TÂM 8.5 8.6 10 9 5.2 8 8.2 1.4 3.3 0.8 1.6 7.1 1 3 PASS UPPER

15 1559035 PHAN QUANG THỊNH 9 7.3 10 9 5.2 6.5 7.8 1.6 3.1 0.7 1.6 7.0 5 1 PASS UPPER

16 1559037 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 6.3 9 6.5 6 7.2 7.5 7.1 1.3 2.8 0.8 2.2 7.1 5+6L=8 6 L = 3A
PASS WITH 

PROBATION

ABSENTED 

DAYS >8
UPPER

17 1558035 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 8.3 8.3 8 7 5.5 8.5 7.6 1.4 3.0 0.8 2.6 7.8 4 4 PASS UPPER

18 1558038 LÊ PHÚC TOÀN 5.5 4.6 9.5 9 7.2 9 7.5 1.3 3.0 0.7 2.6 7.6 0 2 PASS UPPER

19 1558042 TRẦN NGỌC TUYỀN 5 5.2 8 9 4.5 10 7.0 1.2 2.8 0.8 2.7 7.5 3 1 PASS UPPER

20 NGUYỄN HUỲNH VĨNH TIẾN 5 5.3 6.5 7.5 5.2 6.5 6.0 1.0 2.4 0.7 1.1 5.2 2 0 FAIL INTER
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INTER
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